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I. Nội dung: Ôn nội dung kiến thức các chương:
1. Chương I: Mở đầu về KHTN
- Quy tắc an toàn trong phòng thực hành.	
- Cách sử dụng, bảo quản kính lúp, kính hiển vi.
- Các phép đo: đo chiều dài, đo khối lượng, đo thời gian, đo nhiệt độ.
2. Chương II: Chất quanh ta
- Sự đa dạng của chất.	
- Các thể của chất và sự chuyển thể.
- Oxygen - Không khí.
3. Chương III: Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng
- Một số vật liệu, nguyên liệu.
II. Hình thức kiểm tra: 80% trắc nghiệm + 20% tự luận.
III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một phương án trả lời đúng nhất
Câu 1. Lĩnh vực nào chuyên nghiên cứu về thực vật, động vật, con người?
A. Sinh học.                     B. Hoá học.                  C. Vật lý.                    D. Thiên văn học.
Câu 2. Các biển báo trong Hình 2.1 có ý nghĩa gì?
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A. Cấm thực hiện.  	B. Bắt buộc thực hiện. 
C. Cảnh bảo nguy hiểm.  	D. Không bắt buộc thực hiện. 
Câu 3. Sự chuyển thể nào sau đây xảy ra tại nhiệt độ xác định? 
A. Ngưng tụ. 	B. Hoá hơi. 	C. Sôi. 	D. Bay hơi. 
Câu 4. Tính chất nào sau đây là tính chất hóa học của khí oxygen? 
A. Chất khí, không màu.	 B. Không mùi, không vị. 
C. Tan rất ít trong nước. 	D. Làm đục dung dịch nước vôi trong. 
Câu 5. Quá trình nào sau đây cần oxygen? 
A. Hô hấp. 	B. Quang hợp. 	C. Hoà tan. 	D. Nóng chảy. 
Câu 6. Ở nhiệt độ phòng, nước tinh khiết tồn tại ở thể nào?
A. Thể khí.                      B. Thể lỏng.                 C. Thể rắn.                    D. Không tồn tại.
Câu 7. Trên vỏ một hộp kẹo có ghi 400g, con số này có ý nghĩa gì?
A. Khối lượng bánh trong hộp.			B. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp.
C. Độ dài của hộp bánh.				D. Thể tích của hộp bánh.
Câu 8. Cách sử dụng nhiên liệu hiệu quả, tiết kiệm? 
A. Điều chỉnh bếp gas nhỏ lửa nhất.                     B. Đập than vừa nhỏ, chẻ nhỏ củi.
C. Dùng quạt thổi vào bếp củi khi đang cháy.      D. Cho nhiều than, củi vào trong bếp. 
2. Câu trắc nghiệm đúng sai
Học sinh trả lời câu 9, 10. Trong mỗi ý a, b, c, d; học sinh chọn đúng hoặc sai.
Các khẳng định sau đúng hay sai?
Câu 9. Đặc điểm thể hiện tính chất hóa học là:

a. Hòa tan 1 lượng muối vào nước.

b. Không khí ở điều kiện thường không có mùi, không màu, không vị.

c. Đun nóng đường đến khi xuất hiện chất màu đen.

d. Khí carbon đioxide làm đục dung dịch nước vôi trong.
Câu 10. Hành động nào sau đây thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành

	a. Làm thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên.
	b. Làm theo các thí nghiệm xem trên internet.

	c. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hóa chất.

	d. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.


3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Học sinh trả lời từ câu 11 đến câu 12
Câu 11. Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế y tế ở hình bên dưới:
[image: Hướng dẫn cách đọc và đo nhiệt kế thủy ngân chính xác]
Câu 12. Để thực hiện đo thời gian bài chạy ngắn 100m trong tiết học thể dục, em dùng loại đồng hổ nào? 
4. Tự luận: 
Bài 1. Tại sao khi làm thí nghiệm xong cần phải: Lau dọn chỗ làm thí nghiệm, sắp xếp dụng cụ gọn gàng, đúng chỗ; rữa sạch tay bằng xà phòng?
Bài 2. Đổi các đơn vị sau:
a) 2,5km = ……………… m.
b) 720g = ……………… kg.
c) 4,5dm3 = ……………… cm3.
d) 86 =.................
e) 0,5 giờ = ………phút.
f)  160C = .................0F.
Bài 3. Độ chia nhỏ nhất của thước là gì? Xác định độ chia nhỏ nhất của thước bên dưới. Thanh kim loại ở hình vẽ bên dưới có độ dài bao nhiêu cm?
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Bài 4. Hàng ngày Long đến trường bằng xe buýt, Long phải đón chuyến xe buýt lúc 6 giờ nhưng hôm nay Long đến bến muộn 5 phút. Biết rằng cứ sau 15 phút sẽ có 1 chuyến xe ra vào trạm, vậy Long phải chờ bao lâu mới đón được chuyến xe buýt tiếp theo?
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III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
2. Câu hỏi tự luận
Bài 1. Sau khi làm thí nghiệm xong cần phải:
- Lau dọn sạch chỗ làm thí nghiệm để đảm bảo vệ sinh và tránh gây nguy hiểm cho những người sau tiếp tục làm việc trong phòng thí nghiệm.
- Sắp xếp dụng cụ gọn gàng, đúng chỗ để dễ tìm và tránh những sự cố nhầm lẫn gây ra tình huống không mong muốn trong phòng thí nghiệm.
- Rửa sạch tay bằng xà phòng để loại bỏ những hóa chất gây ăn mòn da tay hoặc vi khuẩn nguy hại tới sức khỏe có thể dính trên tay khi làm thí nghiệm.
Bài 2. Đổi các đơn vị sau:
a) 2,5km = 2500 m.                        d) 86 = 30.
b) 720g = 0,72 kg.                          e) 0,5 giờ = 30 phút.
c) [bookmark: _GoBack]4,5dm3 = 4500 cm3.                   f) 200C = 680F.
Bài 3. 
- Độ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp ghi trên thước.
- ĐCNN của thước bên dưới là 0,2 cm.
- Thanh kim loại dưới ở hình vẽ trên có độ dài là 7,6 cm
Bài 4. Hướng dẫn:
· Vì lúc 6 giờ có 1 chuyến xe buýt đến bến, 6 giờ 15 phút có chuyến tiếp theo
· Bạn Long đến muộn 5 phút nên thời gian Long có mặt tại bến là 6 giờ 5 phút
· Bạn Long phải chờ thêm sốt phút là:
             6 giờ15 phút – 6 giờ 5 phút = 10 phút
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